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PHẦN I-TRẮC NGHIỆM 

  Trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất. 

 Câu 1: Từ nào dưới đây viết đúng chính tả? 

A. Trang trọng                   B. Chân trọng                       C. Trân thành 

Câu 2: Thành ngữ nào dưới đây nói về phẩm chất con người? 

   A. Non xanh nước biếc     B. Lên thác xuống ghềnh.       C. Chịu thương chịu khó 

Câu 3: Từ nào có tiếng “ truyền” không mang nghĩa là trao lại cho người khác( 

thường thuộc thế hệ sau)? 

A. Truyền ngôi                    B. Truyền thanh                     C. Truyền tụng 

Câu 4: Câu nào dưới đây là câu ghép: 

A. Thuyền của vua vừa đỗ dưới thành, một đám mây tựa hình rồng đã lừng lững bay đến. 

B. Vua nghĩ đó là điềm lành , liền đổi tên Đại La thành Thăng Long( nghĩa là rồng bay lên). 

C. Khi bị những đứa trẻ lớn hơn bắt nạt, cậu chỉ chống đỡ rồi bỏ chạy chứ không đánh nhau bao giờ. 

Câu 5: Các vế trong câu ghép: “ Thầy dạy võ phải ngạc nhiên vì Lý Công Uẩn thông  

thạo rất nhanh các ngón võ do thầy truyền dạy.” được nối với nhau bằng cách nào? 

 A. Nối bằng một quan hệ từ      

 B. Nối bằng một cặp quan hệ từ  

C. Nối trực tiếp ( không dùng từ nối) 

Câu 6: Cặp quan hệ từ trong câu sau biểu thị quan hệ gì? 

     “ Văn Cao không chỉ sáng tác nhạc mà ông còn viết văn và làm thơ.” 

A. Quan hệ nguyên nhân- kết quả.                          B. Quan hệ tương phản. 

C. Quan hệ điều kiện –kết quả.                                D.Quan hệ tăng tiến. 

PHẦN II. TỰ LUẬN. 



 

 

Câu 1: Các câu văn sau được liên kết với nhau bằng những cách liên kết nào? Chỉ 

rõ các từ ngữ thể hiện các cách liên kết đó. 

  “ Một con cáo  nhìn thấy những chùm nho chín mọng liền tìm cách hái chúng. 

Nhưng loay hoay mãi, cáo ta vẫn không với tới được chùm nho.” 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Câu 2: Điền tiếp vế câu và từ hô ứng để những dòng sau thành câu ghép. 

a. Hoa càng chăm học, ……………………………………………………………… 

b. Bà con dân làng nấu bao nhiêu cơm, Gióng……………………………………… 

Câu 3: Viết 2, 3 câu tả một loài hoa hoặc quả em thích trong đó có dùng ít nhất 1 

phép liên kết câu đã học. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Câu 4: Cho đoạn thơ :  

                             Rồi đến chị rất thương 

                             Rồi đến em rất thảo 

                             Ông lành như hạt gạo 

                             Bà hiền như suối trong. 

                                               ( Trích Cao Bằng, Trúc Thông, Tiếng Việt 5, tập hai.) 

Hãy chỉ ra các biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ trên. Nêu tác dụng của 

việc sử dụng các biện pháp tu từ đó. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 


